TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	
	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
	TỔ THANH TRA – PHÁP CHẾ	
	
PHIẾU MÔ TẢ NỘI HÀM, TIÊU CHUẨN
Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý 
Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có quyết định thành lập trường
Nội hàm 2: Có quy chế, tổ chức, hoạt động của trường phù hợp với quy định tại Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH đối với Trường Cao đẳng; 47/2016/TT-BLĐTBXH đối với Trường Trung cấp.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.03.01
	X
	

	2
	1.03.02
	X
	

	3
	1.03.03
	X
	

	4
	1.03.04
	X
	



Tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị chức năng, tham mưu giúp Hiệu trưởng: Phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý của trường để kiến nghị những biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế của trường; giúp các đơn vị, cá nhân trong trường thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục và pháp luật liên quan; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của trường theo quy định của pháp luật: (1.03.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014. (1.03.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (1.03.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.03.04) -  Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.
Nội hàm 3: Có quyết định thành lập các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc Trường.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.03.05
	X
	

	2
	1.03.06
	X
	

	3
	1.03.07
	X
	


Căn cứ vào chiến lược phát triển, quy mô đào tạo theo từng giai đoạn, nhiệm vụ  cụ thể, nhà trường ban hành các quyết định thành lập tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ:  (1.03.05) - Trường có Quyết định thành lập Phòng Thanh tra số 1325/QĐ-TC-LTT ngày 26/11/2007. (1.03.06) - Quyết định thành lập Phòng Thanh tra Giáo dục và Công tác sinh viên số 1600/QĐ-LTT-TC ngày 23/10/2014.  (1.03.07) -  Quyết định thành lập Tổ Thanh tra- Pháp chế số 1210/QĐ-LTT-TC ngày 20/09/2016, Quyết định về việc thành lập đơn vị trực thuộc trường.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3: Đạt.
Nội hàm 4:  Có quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế khác.
 	Nội hàm 5:  Nội dung các văn bản nêu trên thể hiện quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.03.08 giống 1.03.01
	X
	

	2
	1.03.09 giống 1.03.02
	X
	

	3
	1.03.10 giống 1.03.03
	X
	

	4
	1.03.11 giống 1.03.04
	X
	


Tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ trong trường có chức năng, nhiệm vụ, thể hiện quyền tự chủ, tự chịu trách của đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ  do nhà trường giao: (1.03.08) giống (1.03.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014. (1.03.09) giống (1.03.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (1.03.10) giống (1.03.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.03.11) giống (1.03.04) - Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 5: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 5 nội hàm
a. Điểm mạnh 
Cơ sở pháp lý để thực hiện công tác thanh, kiểm tra nội bộ được quy định đầy đủ, kịp thời về cơ cấu tổ chức và quản lý, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.
b. Điểm yếu 
Nhân sự tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ còn mỏng, đa phần chưa có kinh nghiệm, nghiệp vụ trong công tác.
c.  Kế hoạch hành động 
Đề cử nhân sự đi học tập, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh, kiểm tra nội bộ trong trường học.
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Đơn vị tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	X
	

	Nội hàm 2
	X
	

	Nội hàm 3
	X
	

	Nội hàm 4
	X
	

	Nội hàm 5
	X
	



Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có văn bản của trường, quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.05.01 giống 1.03.01
	X
	

	2
	1.05.02 giống 1.03.02
	X
	

	3
	1.05.03 giống 1.03.03
	X
	

	4
	1.05.04 giống 1.03.04
	X
	

	5
	1.05.05
	X
	

	6
	1.05.06
	X
	

	7
	1.05.07
	X
	

	8
	1.05.08
	X
	



Tổ chức thanh, kiểm tra nội bộ trong trường được phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ phù hợp với cơ cấu tổ chức, quy mô đào tạo và mục tiêu phát triển của trường: (1.05.01) giống (1.03.01) Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014.  (1.05.02) giống với (1.03.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (1.05.03) giống với (1.03.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.05.04) giống với (1.03.04) - Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. 
Từ những quy định chức năng, nhiệm vụ, đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, phù hợp với vị trí việc làm, năng lực của các thành viên trong đơn vị: (1.05.05) -  Phân công nhiệm vụ của Phòng Thanh tra năm 2014. (1.05.06) - Phân công nhiệm vụ-công việc của viên chức Phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác sinh viên năm học 2015-2016. (1.05.07) -  Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017. (1.05.08) -  Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2017-2018. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt.
Nội hàm 2: Có báo cáo tổng kết công tác từng năm của trường, phòng Đào tạo và các đơn vị quản lý, phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.05.09
	X
	

	2
	1.05.10 
	X
	

	3
	1.05.11
	X
	

	4
	1.05.12
	X
	

	5
	1.05.13
	X
	

	6
	1.05.14
	X
	

	7
	1.05.15 
	X
	

	8
	1.05.16 
	X
	

	9
	1.05.17 
	X
	



Kết quả công tác thanh, kiểm tra nội bộ các hoạt động của nhà trường được sơ kết, tổng kết theo học kỳ và năm học:  (1.05.09) - Báo cáo tổng kết công tác Thanh tra nội bộ năm học 2013-2014 số 1068/BC-LTT-Ttr ngày 05/8/2014. (1.05.10) -  Báo cáo về  tổ chức và hoạt động của thanh tra Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 316/BC-LTT-TTGD ngày 24/3/2015. (1.05.11) - Báo cáo tổng kết năm học 2014 -2015 về  công tác thanh tra nội bộ số 10/BC-TTGD ngày 10/6/2015. (1.05.12) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Thanh tra Giáo dục- Công tác sinh viên trong báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 của nhà trường...... (1.05.13) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Tổ Thanh tra – Pháp chế trong báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 của nhà trường......
Qua kết quả công tác thanh, kiểm tra nội bộ, hàng tháng đơn vị gửi báo cáo trình Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường, trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường, Thường trực Hội đồng Thi đua trường đánh giá, xét thi đua cho toàn thể CB-GV-NV: (1.05.14) - Báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014. ((1.05.15) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 11/2015 số 12/BC-TTGD ngày 01/12/2015. (1.05.16) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2016 số 08/BC-TTGD ngày 27/12/2016. (1.05.17) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 6/2017 số 09/BC-TTGD ngày 24/6/2017. 
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh
 Nhà trường liên tục điều chỉnh, ban hành những văn bản, quy định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng cho đơn vị phụ trách công tác thanh, kiểm tra nội bộ phù hợp với quy mô đào tạo, mục tiêu phát triển của nhà trường. Giúp cho đơn vị hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, có hiệu quả đáp ứng yêu cầu của nhà trường.
b. Điểm yếu: Không có. 
c. Kế hoạch hành động
Liên tục cập nhật những văn bản mới quy định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	X
	

	Nội hàm 2
	X
	



Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Trường có quy định cho đơn vị về công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.11.01
	X
	

	2
	1.11.02
	X
	

	3
	1.11.03
	X
	

	4
	1.11.04
	X
	

	5
	1.11.05
	X
	

	6
	1.11.06 giống 1.05.05
	X
	

	7
	1.11.07 giống 1.05.06
	X
	

	8
	1.11.08 giống 1.05.07
	X
	

	9
	1.11.09 giống 1.05.08
	X
	



Trường có các quy định cụ thể cho đơn vị về chức năng, nhiệm vụ trong từng giai đoạn phù hợp với cơ cấu tổ chức của trường, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo: (1.11.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014. (1.11.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (1.11.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.11.04) -Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. (1.11.05) -Thông báo về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc số 1555/TB-LTT ngày 21/10/2014. 
Dựa trên các quy định chức năng, nhiệm vụ và nội quy qui định của nhà trường, đơn vị thường xuyên triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo kế hoạch nhằm ngăn ngừa, phát hiện những hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng và những bất cập trong công tác  quản lý. Từ đó có những kiến nghị giúp Hiệu trưởng điều chỉnh kịp thời trong quản lý góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo: (1.11.06) giống (1.05.05) - Phân công nhiệm vụ của Phòng Thanh tra năm 2014. (1.11.07) giống (1.05.06) - Phân công nhiệm vụ-công việc của viên chức Phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác sinh viên năm học 2015-2016. (1.11.08) giống (1.05.07) - Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017. (1.11.09) giống (1.05.08) - Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2017-2018.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt.
Nội hàm 2: Có kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường hàng năm.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.11.10
	X
	

	2
	1.11.11
	X
	

	3
	1.11.12
	X
	

	4
	1.11.13
	X
	

	5
	1.11.14
	X
	

	6
	1.11.15
	X
	

	7
	1.11.16
	X
	

	8
	1.11.17
	X
	


	
Hàng năm Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác thanh, kiểm tra nội bộ nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng. (1.11.10) - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2014-2015 số 1937/KH-LTT-TTGD ngày 19/12/2014. (1.11.11) - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2015-2016 số 1673/KH-LTT-TTGD ngày 27/10/2015. (1.11.12) - Kế hoạch công tác Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017 số 1397/KH-LTT-TTPC ngày 26/10/2016. (1.11.13) - Kế hoạch công tác Thanh, kiểm tra nội bộ - Pháp chế năm học 2017-2018 số 923/KH-LTT-TTPC ngày 13/9/2017.
Căn cứ nội dung kế hoạch của nhà trường hàng tháng, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch công tác tháng tiếp theo: (1.11.14) - Báo cáo về việc thực hiện công tác tháng 11/2014 và kế hoạch tháng 12/2014. (1.11.15) - Báo cáo việc kiểm điểm công tác tháng 12/2015 và kế hoạch công tác tháng 01/2016. (1.11.16) - Báo cáo việc kiểm điểm công tác tháng 12/2016 và kế hoạch công tác tháng 01/2017. (1.11.17) - Báo cáo việc kiểm điểm công tác tháng 6/2017 và kế hoạch công tác tháng 7/2017.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2:  Đạt.
Nội hàm 3: Trường đã thực hiện kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã có các biên bản kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.11.18
	X
	

	2
	1.11.19
	X
	

	3
	1.11.20
	X
	

	4
	1.11.21
	X
	

	5
	1.11.22
	X
	

	6
	1.11.23
	X
	

	7
	1.11.24
	X
	

	8
	1.11.25
	X
	

	9
	1.11.26
	X
	

	10
	1.11.27
	X
	

	11
	1.11.28
	X
	

	12
	1.11.29
	X
	



Công tác thanh, kiểm tra nội bộ các hoạt động của nhà trường đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát: (1.11.18) - Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nội bộ năm học 2013-2014 số 1068/BC-LTT-TTr ngày 05/8/2014. (1.11.19) - Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 về công tác thanh tra nội bộ số 10/BC-TTGD ngày 10/6/2015. (1.11.20) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Thanh tra Giáo dục- Công tác sinh viên trong báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 của nhà trường....... (1.11.21) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Tổ Thanh tra – Pháp chế trong báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 của nhà trường....... 
Hàng tháng đơn vị có báo cáo kết quả công tác thanh, kiểm tra nội bộ gửi Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường, qua kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường, Thường trực Hội đồng Thi đua trường có cơ sở để đánh giá, xét thi đua cho toàn thể CB-GV-NV: (1.11.22) - Báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014. (1.11.23) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 11/2015 số 12/BC-TTGD ngày 01/12/2015. (1.11.24) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2016 số 08/BC-TTGD ngày 27/12/2016. (1.11.25) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 6/2017 số 09/BC-TTGD ngày 24/6/2017. 
Thanh kiểm tra nội bộ công tác xét tuyển sinh bậc Trung cấp, Cao đẳng và Đại học vừa làm vừa học (bổ sung biên bản of P.TS-ĐT...); công tác ra đề thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi của các kỳ thi, kiểm tra học kỳ kết thúc học phần, môn học của các bậc đào tạo: (1.11.26) - Biên bản mở đề thi học phần, môn học tốt nghiệp các bậc đào tạo, các khóa năm 2014. (1.11.27) - Biên bản mở đề thi học phần, môn học tốt nghiệp các bậc đào tạo, các khóa năm 2015. (1.11.28) - Biên bản mở đề thi học phần, môn học tốt nghiệp các bậc đào tạo, các khóa năm 2016. (1.11.29) - Biên bản mở đề thi học phần, môn học tốt nghiệp các bậc đào tạo, các khóa năm 2017.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3: Đạt.
Nội hàm 4: Trường thực hiện rà soát phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát hàng năm.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	1.11.30 giống 1.03.01
	X
	

	2
	1.11.31 giống 1.03.02
	X
	

	3
	1.11.32 giống 1.03.03
	X
	

	4
	1.11.33 giống 1.03.04
	X
	

	5
	1.11.34 giống 1.05.05
	X
	

	6
	1.11.35 giống 1.05.06
	X
	

	7
	1.11.36 giống 1.05.07
	X
	

	8
	1.11.37 giống 1.05.08
	X
	



Căn cứ chiến lược phát triển trong từng giai đoạn, kế hoạch đào tạo hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm. Nhà trường ban hành các quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo từng năm học: (1.11.30) giống (1.03.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014.( 1.11.31) giống (1.03.02) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (1.11.32) giống (1.03.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (1.11.33) giống (1.03.04) - Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình nhân sự thực tế, đơn vị đã rà soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phù hợp năng lực, vị trí công tác: (1.11.34) giống (1.05.05) - Phân công nhiệm vụ của Phòng Thanh tra năm 2014. (1.11.35) giống (1.05.06) - Phân công nhiệm vụ-công việc của viên chức Phòng Thanh tra Giáo dục-Công tác sinh viên năm học 2015-2016. (1.11.36) giống 1.05.07) - Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017. (1.11.37) giống (1.05.08) - Phân công nhiệm vụ-công việc Tổ Thanh tra –Pháp chế năm học 2017-2018.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 4: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 4 nội hàm
a. Điểm mạnh 
Nhà trường ban hành các văn bản quy phạm trong công tác thanh, kiểm tra nội bộ làm công cụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng, giúp Hiệu trưởng phát hiện những bất cập, sơ hở trong cơ chế quản lý từ đó có những điều chỉnh, khắc phụ kịp thời.
b. Điểm yếu 
Nhân sự trong đơn vị biến động, đa phần được điều động từ các đơn vị khác chuyển về, chưa được tập huấn, bồi dưỡng đầy đủ về công tác thanh, kiểm tra nội bộ trong nhà trường.
c.  Kế hoạch hành động 
Ổn định tổ chức nhân sự, đề cử tham gia học tập, bồi dưỡng nâng trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo chức năng, nhiệm vụ đúng kế hoạch hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà trường giao, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo.
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	X
	

	Nội hàm 2
	X
	

	Nội hàm 3
	X
	

	Nội hàm 4
	X
	



Tiêu chí 2:  Hoạt động đào tạo
Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có quy định của trường về việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.10.01 giống với 1.03.01
	X
	

	2
	2.10.02 giống với 1.03.02
	X
	

	3
	2.10.03 giống với 1.03.03
	X
	

	4
	2.10.04 giống với 1.03.04
	X
	

	5
	2.10.05 
	X
	


Căn cứ nhiệm vụ chính trị, chương trình đào tạo, nhà trường ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo từng năm học trong đó có công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học: ( 2.10.01) giống với (1.03.01) - Quy định chức năng, nhiệm vụ phòng Thanh tra giáo dục và Công tác sinh viên số 1622/QĐ-LTT-TC ngày 24/10/2014. (2.10.02) giống với (1.03.02 )- Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 795/QĐ-LTT ngày 04/06/2015. (2.10.03) giống với (1.03.03) - Quyết  định về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và hội đồng trực thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 1565/QĐ-LTT ngày 06/12/2016. (2.10.04) giống với (1.03.04) - Quyết  định ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh số 53/QĐ-LTT ngày 18/01/2017. (2.10.05) - Thông báo về một số quy định và chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, giờ giấc làm việc số 1555/TB-LTT ngày 21/10/2014.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt.
Nội hàm 2: Có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.10.06
	X
	

	2
	2.10.07
	X
	

	3
	2.10.08
	X
	

	4
	2.10.09
	X
	

	5
	2.10.10
	X
	

	6
	2.10.11
	X
	

	7
	2.10.12
	X
	

	8
	2.10.13
	X
	


Dựa vào văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác thanh, kiểm tra nội bộ của cơ quan chủ quản cấp trên và kế hoạch đào tạo các bậc, khóa học. Hàng năm Hiệu trưởng phê duyệt kế hoạch công tác thanh, kiểm tra nội bộ của nhà trường nhằm kiểm tra, giám sát các hoạt động trong phạm vi quản lý:  (2.10.06) - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2014-2015 số 1937/KH-LTT-TTGD ngày 19/12/2014. (2.10.07) - Kế hoạch công tác thanh tra nội bộ năm học 2015-2016 số 1673/KH-LTT-TTGD ngày 27/10/2015. (2.10.08) - Kế hoạch công tác Thanh tra –Pháp chế năm học 2016-2017 số 1397/KH-LTT-TTPC ngày 26/10/2016. (2.10.09) - Kế hoạch công tác Thanh, kiểm tra nội bộ-Pháp chế năm học 2017-2018 số 923/KH-LTT-TTPC ngày 13/9/2017.
Tùy theo tình hình nhân sự, chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác hàng năm của nhà trường, Trưởng đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân: (2.10.10)- Phân công nhiệm vụ của phòng Thanh tra năm 2014. (2.10.11) – Nhiệm vụ, công việc của viên chức phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác sinh viên năm học 2015-2016. (2.10.12) - Nhiệm vụ, công việc của viên chức Tổ Thanh tra – Pháp chế năm học 2016-2017. (2.10.13) - Nhiệm vụ, công việc của viên chức Tổ Thanh tra – Pháp chế năm học 2017-2018.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.
Nội hàm 3: Có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.10.14 giống 1.11.18
	X
	

	2
	2.10.15 giống 1.11.19
	X
	

	3
	2.10.16 giống 1.11.20
	X
	

	4
	2.10.17 giống 1.11.21
	X
	

	5
	2.10.18 giống 1.11.22
	X
	

	6
	2.10.19 giống 1.11.23
	X
	

	7
	2.10.20 giống 1.11.24
	X
	

	8
	2.10.21 giống 1.11.25
	X
	



Công tác thanh, kiểm tra nội bộ các hoạt động của nhà trường đã được thực hiện theo đúng kế hoạch và có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát: (2.10.14) giống (1.11.18) - Báo cáo tổng kết công tác thanh tra nội bộ năm học 2013-2014 số 1068/BC-LTT-TTr ngày 05/8/2014. (2.10.15) giống (1.11.19) - Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 về công tác thanh tra nội bộ số 10/BC-TTGD ngày 10/6/2015. (2.10.16) giống (1.11.20) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của Phòng Thanh tra Giáo dục- Công tác sinh viên trong báo cáo tổng kết năm học 2015-2016 của nhà trường....... (2.10.17) giống (1.11.21) - Báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Tổ Thanh tra – Pháp chế trong báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 của nhà trường....... 
	Hàng tháng đơn vị có báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục gửi Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường như: Quản lý hoạt động TTGD trong toàn trường; điểm danh, chấm công giờ dạy của GV theo thời khóa biểu tại các khu vực, khoa; phối hợp quản lý lịch báo giảng, thống kê giờ thực dạy của giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng phục vụ tính khối lượng công tác của GV; giữ gìn nề nếp kỷ cương trong giảng dạy của CB-GV và giờ giấc làm việc của CB-NV, điểm danh CBGVNV tham dự các cuộc họp, tập huấn chung toàn trường; báo cáo nhận xét tình hình giáo viên hàng tháng trình Hiệu trưởng: (2.10.18) giống (1.11.22) - Báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014. (2.10.19) giống (1.11.23)- Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 11/2015 số 12/BC-TTGD ngày 01/12/2015. (2.10.20) giống (1.11.24) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2016 số 08/BC-TTGD ngày 27/12/2016.  (2.10.21) giống (1.11.25) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 6/2017 số 09/BC-TTGD ngày 24/6/2017.  
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 3: Đạt.
Nội hàm 4: Có báo cáo/văn bản/tài liệu thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát trong điều chỉnh các hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.10.22
	X
	

	2
	2.10.23
	X
	

	3
	2.10.24
	X
	

	4
	2.10.25
	X
	



Hàng tháng đơn vị có báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục gửi Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường, qua kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của cá tổ chức, cá nhân trong nhà trường, Thường trực Hội đồng Thi đua trường có cơ sở để đánh giá, xét thi đua cho toàn thể CB-GV-NV: (2.10.22) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01/2015 số 03/BC-TTGD ngày 31/01/2015. (2.10.23) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2015 số 13/BC-TTGD ngày 31/12/2015 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01/2016 số 01/BC-TTGD ngày 29/01/2016. (2.10.24) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 03/2016 số 02/BC-TTGD ngày 01/4/2016 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 5/2016 số 04/BC-TTGD ngày 31/5/2016. (2.10.25) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01+02/2017 số 02/BC-TTGD ngày 01/03/2017 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 3/2017 số 06/BC-TTGD ngày 31/03/2017.  
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 4: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 4 nội hàm
a. Điểm mạnh 
Được sự quan tâm sâu sát và chỉ đạo kịp thời của BCH-Đảng bộ, Ban Giám hiệu, công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của nhà trường được thực hiện thường xuyên theo đúng kế hoach đã được phê duyệt hàng năm. 
b. Điểm yếu 
Nhân sự của đơn vị trong thời gian trước còn thiếu, chưa đáp ứng với quy mô phát triển của nhà trường. Vì vậy, kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo hiệu quả chưa cao
c. Kế hoạch hành động 
Ổn định nhân sự, phân công vị trí việc làm phù hợp nhằm phát huy năng lực của các cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo của nhà trường.
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Trường tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	Nội hàm 1
	X
	

	Nội hàm 2
	X
	

	Nội hàm 3
	X
	

	Nội hàm 4
	X
	



Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
I. Đánh giá các nội hàm
Nội hàm 1: Có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học.

	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.11.01 giống 1.11.22
	X
	

	2
	2.11.02 giống 1.11.23
	X
	

	3
	2.11.03 giống 1.11.24
	X
	

	4
	2.11.04 giống 1.11.25
	X
	



Hàng tháng đơn vị có báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục gửi Hiệu trưởng và Thường trực Hội đồng Thi đua trường: (2.11.01) giống (1.11.22) - Báo cáo kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014. (2.11.02) giống (1.11.23) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 11/2015 số 12/BC-TTGD ngày 01/12/2015. (2.11.03) giống (1.11.24)- Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2016 số 08/BC-TTGD ngày 27/12/2016.  (2.11.04) giống (1.11.25) - Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 6/2017 số 09/BC-TTGD ngày 24/6/2017.
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 1: Đạt.
Nội hàm 2: Có báo cáo/văn bản/tài liệu thể hiện việc sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát trong điều chỉnh các hoạt động dạy và học.
	Minh chứng

	STT
	Mã minh chứng
	Có
	Không có

	1
	2.11.05 giống 2.10.22
	X
	

	2
	2.11.06 giống 2.10.23
	X
	

	3
	2.11.07 giống 2.10.24
	X
	

	4
	2.11.08 giống 2.10.25
	X
	



Căn cứ kết quả báo cáo công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng tháng, lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời trong công tác quản lý (nội dung biên bản họp giao ban hàng tháng...) đã khắc phục được những tồn tại của hoạt động dạy và học tháng trước đó: (2.11.05)  giống (2.10.22) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2014 số 02/BC-TTGD ngày 29/12/2014 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01/2015 số 03/BC-TTGD ngày 31/01/2015. (2.11.06)  giống (2.10.23) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 12/2015 số 13/BC-TTGD ngày 31/12/2015 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01/2016 số 01/BC-TTGD ngày 29/01/2016. (2.11.07) giống (2.10.24) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 03/2016 số 02/BC-TTGD ngày 01/4/2016 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 5/2016 số 04/BC-TTGD ngày 31/5/2016. (2.11.08) giống (2.10.25) – Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 01+02/2017 số 02/BC-TTGD ngày 01/03/2017 và Báo cáo về kết quả công tác thanh tra giáo dục tháng 3/2017 số 06/BC-TTGD ngày 31/03/2017.  
Đánh giá mức độ đạt được của nội hàm 2: Đạt.
II. Đánh giá tiêu chuẩn sau khi mô tả 2 nội hàm
a. Điểm mạnh 
Công tác báo cáo tổng kết, sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học, được đơn vị thực hiện thường xuyên theo từng tháng, học kỳ, năm học. Từ kết quả công tác kiểm tra, giám sát đơn vị đã có những đề xuất với lãnh đạo nhà trường để điều chỉnh kịp thời trong quản lý hoạt động dạy và học.
b. Điểm yếu 
Thời điểm báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học lên cơ quan cấp trên chưa trùng với thời gian trong kế hoạch đào tạo của nhà trường.
c. Kế hoạch hành động
Điều chỉnh thời điểm báo cáo cho phù hợp với yêu cầu của cơ quan cấp trên.
III. Kết quả đánh giá
	Tên nội hàm
	Đơn vị tự đánh giá

	
	Đạt
	Không đạt

	 Nội hàm 1
	X
	

	 Nội hàm 2
	X
	



Tiêu chí 9 - Giám sát, đánh giá chất lượng
Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
Mô tả 
 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã thực hiện tự đánh giá chất lượng cấp trường, chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2005 đến năm 2010 và giai đoạn 2 từ năm 2011 đến 2015 đúng theo quy định của Bộ GD&ĐT (9.4.01 – Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh). 
Hiện nay Nhà trường đã thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (9.4.02 – QĐ số 702/QĐ-LTT-TC ngày 12/7/2017) và xây dựng Kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2017 (9.4.03 – Kế hoạch số 815/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 14/8/2017) nhằm triển khai việc tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ LĐ-TB&XH. Dự kiến hoàn thành vào ngày 15/12/2017.
Căn cứ Kế hoạch 815/KH-LTT-KT&ĐBCL, Tổ Thanh tra – Pháp chế đã xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (9.4.04 – Kế hoạch số 18/KH-TTPC ngày 26 tháng 8 năm 2017) nhằm triển khai việc tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động của đơn vị.
Đánh giá
a. Điểm mạnh 
Đơn vị đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác tự đánh giá phù hợp với Kế hoạch chung của Nhà trường đề ra. Tập thể cán bộ phụ trách đơn vị và nhân viên đồng lòng trong việc thực hiện và triển khai kế hoạch công tác tự đánh giá.
b. Điểm yếu: Không có.
c. Kế hoạch hành động
Trong thời gian tới, Tổ Thanh tra- Pháp chế tiếp tục rà soát, điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ trong từng giai đoạn cụ thể nhằm đáp ứng tốt hơn cho công tác tự đánh giá , đảm bảo kế hoạch chung của toàn trường.
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